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I. CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

1. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành Triệu đồng 114.111.734 129.514.062 113,50

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước " 16.265.902 17.044.450 104,79

Ngoài Nhà nước " 72.796.437 82.997.713 114,01

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài " 25.049.395 29.471.900 117,66

Phân theo khu vực

Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản " 29.224.999 28.581.778 97,80

Công nghiệp và Xây dựng " 56.889.397 69.382.496 121,96

Công nghiệp " 48.925.260 60.105.283 122,85

Xây dựng " 7.964.137 9.277.213 116,49

Dịch vụ " 27.997.337 31.549.789 112,69

2. Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 Triệu đồng 87.566.260 97.825.597 111,72

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước " 12.689.010 13.652.528 107,59

Ngoài Nhà nước " 56.042.510 60.575.318 108,09

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài " 18.834.740 23.597.751 125,29

Phân theo khu vực

Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản " 23.430.802 24.598.932 104,99

Công nghiệp và Xây dựng " 43.644.754 50.571.436 115,87

Công nghiệp " 37.079.642 42.991.394 115,94

Xây dựng " 6.565.112 7.580.042 115,46

Dịch vụ " 20.490.704 22.655.229 110,56

3. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành Triệu đồng 49.533.788 55.315.726 111,67

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước " 9.627.604 10.303.855 107,02

Ngoài Nhà nước " 31.137.463 34.557.441 110,98

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài " 8.713.626 10.382.400 119,15

Thuế nhập khẩu " 55.094 72.031 130,74

Phân theo khu vực

Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản " 15.964.611 15.621.775 97,85

Công nghiệp và Xây dựng " 15.692.576 19.486.279 124,18

Công nghiệp " 13.723.003 17.193.579 125,29

Xây dựng " 1.969.573 2.292.700 116,41

Dịch vụ " 17.821.508 20.135.641 112,99

Thuế nhập khẩu " 55.094 72.031 130,74

4. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 Triệu đồng 38.024.350 42.154.677 110,86

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước " 7.471.820 8.174.358 109,40

Ngoài Nhà nước " 23.954.407 26.202.334 109,38

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài " 6.556.224 7.715.739 117,69

Thuế nhập khẩu 41.900 62.246 148,56

Phân theo khu vực

Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản " 12.802.083 13.437.389 104,96

Công nghiệp và Xây dựng " 12.143.119 14.202.154 116,96

Công nghiệp " 10.519.532 12.328.880 117,20

Xây dựng " 1.623.587 1.873.274 115,38

Dịch vụ " 13.037.248 14.452.888 110,86

Thuế nhập khẩu " 41.900 62.246 148,56

II. ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

SỐ LIỆU CHÍNH THỨC

 CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013 - 2014
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1. Giá trị sản xuất ngành xây dựng

Theo giá hiện hành Triệu đồng 7.964.137 9.277.213 116,49

Nhà nước " 236.314 188.827 79,91

Ngoài Nhà nước " 7.727.823 9.088.386 117,61

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài " _ _ _

Theo giá so sánh 2010 " 6.565.112 7.580.042 115,46

Nhà nước " 194.802 154.283 79,20

Ngoài Nhà nước " 6.370.310 7.425.759 116,57

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài " _ _ _

III. NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

A. NÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành Triệu đồng 28.173.799 27.480.665 97,54

Trồng trọt " 23.100.696 21.346.389 92,41

Chăn nuôi " 3.155.681 3.947.029 125,08

Dịch vụ và các hoạt động khác " 1.917.422 2.187.247 114,07

2. Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 2010 Triệu đồng 22.753.678 23.889.080 104,99

Trồng trọt " 18.805.730 19.476.513 103,57

Chăn nuôi " 2.553.966 2.911.059 113,98

Dịch vụ và các hoạt động khác " 1.393.982 1.501.508 107,71

3. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt Ha 151.515 147.426 97,30

Lúa " 146.391 142.224 97,15

Ngô " 5.124 5.202 101,52

4. Năng suất cây lương thực có hạt

Lúa Tạ/ha 50,71 52,09 102,72

Ngô " 52,65 53,17 100,99

5. Sản lượng cây lương thực có hạt Tấn 769.280 768.529 99,90

Lúa " 742.304 740.868 99,81

Ngô " 26.976 27.661 102,54

6. Diện tích trồng lúa Ha 146.391 142.225 97,15

Đông xuân " 44.635 42.568 95,37

Hè thu " 50.917 49.208 96,64

Mùa " 50.839 50.449 99,23

7. Năng suất lúa cả năm Tạ/ha 50,71 52,09 102,73

Đông xuân " 54,71 56,61 103,47

Hè thu " 48,95 50,31 102,78

Mùa " 48,95 50,02 102,19

8. Sản lượng lúa cả năm Tấn 742.304 740.868 99,81

Đông xuân " 244.202 240.974 98,68

Hè thu " 249.231 247.568 99,33

Mùa " 248.871 252.326 101,39

9. Diện tích gieo trồng một số cây chất bột lấy củ

Khoai lang Ha 167 33 19,76

Sắn " 45.658 50.479 110,56

10. Năng suất một số cây chất bột lấy củ

Khoai lang Tạ/ha 100,42 100,61 100,19

Sắn " 295,01 317,63 107,67

11. Sản lượng một số cây chất bột lấy củ

Khoai lang Tấn 1.677 330 19,68

Sắn " 1.346.965 1.603.373 119,04

12. Diện tích một sô cây công nghiệp hàng năm

Mía Ha 22.335 18.419 82,47

Lạc " 6.625 6.677 100,78

Thuốc lá " 3.441 3.435 99,84

13. Năng suất một số cây công nghiệp hàng năm
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Mía Tạ/ha 743,55 757,93 101,93

Lạc " 35,05 35,10 100,14

Thuốc lá " 22,39 25,62 114,43

14. Sản lượng một số cây công nghiệp hàng năm

Mía Tấn 1.660.711 1.396.034 84,06

Lạc " 23.223 23.433 100,90

Thuốc lá " 7.703 8.801 114,26

15. Diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm

Cao su Ha 98.170 96.755 98,56

Hồ tiêu " 312 322 103,21

Điều " 1.447 1.153 79,68

16. Sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm

Cao su (Mủ khô) Tấn 165.403 171.495 103,68

Hồ tiêu " 797 763 95,73

Điều " 2.428 2.036 83,86

17. Số lượng gia súc (tại thời điểm 1/10)

Trâu Con 24.126 22.009 91,23

Bò " 99.917 87.500 87,57

Lợn " 191.491 194.862 101,76

18. Số lượng gia cầm (tại thời điểm 1/10) Nghìn con 4.915 5.188 105,55

29. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 65.574 73.155 111,56

Trong đó:  Thịt lợn " 40.762 42.225 103,59

B. LÂM NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá hiện hành Triệu đồng 562.557 584.283 103,86

2. Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 2010 Triệu đồng 374.008 365.527 97,73

3. Sản lượng gỗ khai thác M
3

79.859 79.500 99,55

4. Diện tích rừng trồng tập trung Ha 717 724 100,98

5. Diện tích rừng khoanh nuôi Ha 6.825 6.966 102,07

6. Diện tích rừng được chăm sóc Ha 2.889 2.356 81,55

7. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ Ha 47.813 49.570 103,67

C. THUỶ SẢN

1. Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá hiện hành Triệu đồng 488.644 516.830 105,77

2. Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 2010 Triệu đồng 303.116 344.324 113,59

3. Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha 934,85 927,42 99,21

4. Sản lượng thuỷ sản Tấn 15.313 18.151 118,53

Sản lượng khai thác (Thủy sản nước ngọt) " 3.238 3.421 105,66

    Cá " 3.118 3.123 100,16

    Tôm " 6,8 7,5 110,29

    Thuỷ sản khác " 113 291 257,17

Sản lượng nuôi trồng " 12.075 14.730 121,98

    Cá " 11.747 14.414 122,70

    Tôm " _ _ _

    Thuỷ sản khác " 328 316 96,25

IV. CÔNG NGHIỆP

1. Số cơ sở sản xuất công nghiệp Cơ sở 8.896 9.161 102,98

Nhà nước " 8 8 100,00

Ngoài Nhà nước " 8.738 8.995 102,94

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài " 150 158 105,33

2. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành Triệu đồng 48.925.260 60.105.283 122,85

Nhà nước " 4.925.202 5.357.183 108,77

Ngoài Nhà nước " 22.943.530 25.422.831 110,81

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài " 21.056.528 29.325.269 139,27
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3. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 Triệu đồng 37.079.642 42.991.394 115,94

Nhà nước " 4.028.077 4.334.365 107,60

Ngoài Nhà nước " 17.280.080 18.019.022 104,28

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài " 15.771.485 20.638.006 130,86

4. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với năm trước (%) % 112,32 116,34

Khai khoáng " 82,18 106,38

Công nghiệp chế biến, chế tạo " 112,51 116,46

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt " 113,98 107,87
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải " 112,31 113,03

5. Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Tinh bột sắn Tấn 1.104.808 1.177.436 106,57

Nhà nước " _ _ _

Ngoài Nhà nước " 1.058.716 1.121.374 105,92

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài " 46.092 56.062 121,63

Đường các loại Tấn 179.327 203.537 113,50

Nhà nước " 19.685 19.012 96,58

Ngoài Nhà nước " 159.642 184.525 115,59

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài " _ _ _

Quần áo các loại 1000 cái 115.965 130.723 112,73

Nhà nước " _ _ _

Ngoài Nhà nước " 1.860 3.903 209,84

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài " 114.105 126.820 111,14

Giày các loại 1000 đôi 33.297 42.641 128,06

Nhà nước " _ _ _

Ngoài Nhà nước " 6.156 4.775 77,57

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài " 27.141 37.866 139,52

Võ ruột xe các loại 1000 cái 27.116 34.235 126,25

Nhà nước " _ _ _

Ngoài Nhà nước "

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài " 27.116 34.235 126,25

Xi măng Portland đen Tấn 624.849 786.228 125,83

Nhà nước " 624.849 786.228 125,83

Ngoài Nhà nước " _ _ _

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài " _ _ _

Clanke Poolan Tấn 939.339 833.823 88,77

Nhà nước " 939.339 833.823 88,77

Ngoài Nhà nước " _ _ _

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài " _ _ _

Điện thương phẩm Triệu KWh 1.480 1.776 120,02

Nhà nước " 1.480 1.776 120,02

Ngoài Nhà nước " _ _ _

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài " _ _ _

V. THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Triệu đồng 45.433.762 50.241.707 110,58

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước " 4.683.109 4.882.843 104,26

Ngoài Nhà nước " 40.648.372 45.287.580 111,41

     Tập thể " 6.538 11.417 174,63

     Cá thể " 24.789.006 27.071.518 109,21

     Tư nhân " 15.852.828 18.204.646 114,84

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài " 102.281 71.284 69,69

2. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá hiện hànhTriệu đồng 5.668.933 6.324.518 111,56

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước " 15.865 _ _

1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 

theo giá hiện hành
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Ngoài Nhà nước " 5.653.068 6.324.518 111,88

     Tập thể " _ _ _

     Cá thể " 5.480.910 6.120.035 111,66

     Tư nhân " 172.158 204.483 118,78

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài " _ _ _

3. Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm (Tháng trước = 100) %

Tháng 1 " 100,56 100,73

Tháng 2 " 101,29 100,64

Tháng 3 " 100,26 99,76

Tháng 4 " 102,90 99,94

Tháng 5 " 99,63 100,55

Tháng 6 " 100,04 100,36

Tháng 7 " 100,35 100,10

Tháng 8 " 103,68 100,04

Tháng 9 " 100,35 99,80

Tháng 10 " 100,31 100,43

Tháng 11 " 100,26 99,59

Tháng 12 " 100,56 99,60

4. Kim ngạch xuất khẩu Nghìn USD 1.801.504 2.177.227 120,86

Phân theo loại hình kinh tế

  Kinh tế Nhà nước  " 33.286 27.609 82,95

  Kinh tế Cá thể  " 1.160 1.215 104,77

  Kinh tế Tư nhân  " 465.720 462.541 99,32

  Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài  " 1.301.338 1.685.861 129,55

5. Kim ngạch nhập khẩu Nghìn USD 1.215.133 1.553.797 127,87

Phân theo loại hình kinh tế

  Kinh tế Nhà nước  " 7.171 5.704 79,54

  Kinh tế Cá thể  " 4.917 3.520 71,59

  Kinh tế Tư nhân  " 214.091 170.648 79,71

  Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài  " 988.954 1.373.925 138,93

6. Doanh thu du lịch theo giá hiện hành Triệu đồng 20.414 22.461 110,03

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước " 8.476 10.923 128,87

Ngoài nhà nước " 11.938 11.538 96,65

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài " _ _ _

VI. VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

A. VẬN TẢI

1. Khối lượng hàng hoá vận chuyển Nghìn tấn 10.156 11.544 113,67

2. Khối lượng hàng hoá luân chuyển Nghìn tấn.km 710.585 816.158 114,86

3. Số lượt hành khách vận chuyển Nghìn HK 14.520 14.732 101,46

4. Số lượt hành khách luân chuyển Nghìn HK.km 985.608 1.035.345 105,05

B. BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

1. Số thuê bao điện thoại và internet có đến 31/12

Số thuê bao điện thoại Thuê bao 1.354.275 1.427.179 105,38

Cố định " 67.572 63.657 94,21

Di động " 1.286.703 1.363.522 105,97

Số thuê bao internet " 42.211 50.033 118,53

2. Doanh thu bưu chính, chuyển phát và viễn thông Triệu đồng 1.047.966 1.029.328 98,22


